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NĂM HỌC 2017 – 2018


	ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT 
MÔN: NGỮ VĂN – LỚP 9 

Thời gian: 120 phút




Phần I (2,5 điểm)


Cho đoạn văn sau:

“Đối với cháu, thật là đột ngột, không ngờ lại là như thế. Chú lái máy bay có nhắc đến bố cháu, ôm cháu mà lắc “Thế là một – hòa nhé!” . Chưa hòa đâu bác ạ . Nhưng từ hôm ấy cháu sống thật hạnh phúc. Ơ, bác vẽ cháu đấy ư? Không, không, đừng vẽ cháu! Để cháu giới thiệu với bác những người khác đáng cho bác vẽ hơn.”






(Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long)
 1. Đoạn trích trên là lời của ai nói với ai, trong hoàn cảnh nào?
2. Ghi lại một câu văn có sử dụng khởi ngữ, gạch chân dưới thành phần khởi ngữ. 
3. Em hiểu được những nét đẹp nào của nhân vật xưng “cháu” qua đoạn văn? 
4. Tìm một tác phẩm thơ thuộc phần Văn học Việt Nam hiện đại lớp 9 mà em đã học cũng  viết về đề tài lao động (ghi rõ tên tác giả).
Phần II  (3 điểm) 
Trong văn bản “Bàn về đọc sách”, tác giả Chu Quang Tiềm viết: “Đọc ít mà đọc kỹ, thì sẽ tập thành nếp suy nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích luỹ, tưởng tượng tự do đến mức làm đổi thay khí chất; đọc nhiều mà không chịu nghĩ sâu, như cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy, chỉ tổ làm mắt hoa, ý loạn, tay không mà về ”.
                                  (Theo SGK Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
1. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn trên. 
2. Từ văn bản trên kết hợp với hiểu biết xã hội, hãy viết đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về tầm quan trọng của việc đọc sách.
Phần III (4,5điểm).
1. Hãy chép chính xác khổ cuối  bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh in trong SGK Ngữ văn 9 tập II.

2. Trong khổ thơ trên, tác giả đã sử dụng một loạt các từ biểu đạt về mặt định lượng để  diễn tả sự vô định của thiên nhiên, đó là những từ ngữ nào? 

3. Bằng một đoạn văn khoảng 10 câu theo phép lập luận diễn dịch nêu cảm nhận của em về khổ thơ  vừa chép, đoạn văn có sử dụng thành phần cảm thán và phép nối (gạch chân, chỉ rõ).
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	Phần
	Câu
	Nội dung trả lời
	Điểm

	I
	Câu 1

(0,5đ)
	- Lời của anh thanh niên nói với ông họa sĩ

- Nói trong hoàn cảnh: ông họa sĩ, cô kĩ sư lên thăm nhà anh thanh niên
	0,25

0,25

	
	Câu 2

(0,5đ)
	Ghi lại một câu văn có sử dụng khởi ngữ.Câu 1

Gạch chân dưới thành phần khởi ngữ: (Đối với) cháu 
	0.25

0.25

	
	Câu 3

(1,0đ)
	Em hiểu được những nét đẹp của nhân vật xưng “cháu” qua đoạn văn:

· Lý tưởng sống, có trách nhiệm với công việc, đất nước, có suy nghĩ đúng đắn và sâu sắc: hạnh phúc là được cống hiến 

· Khiêm tốn, cởi mở
	0.5

0.5

	
	Câu 4

(0,5đ)
	Văn bản: Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận
	0.5

	       II
	1

(1,0đ)
	Biện pháp tu từ so sánh, ẩn dụ (HS có thể nêu phép liệt kê)

Tác dụng: 

+ Gợi hình ảnh sinh động, thấy được hậu quả của đọc nhiều mà hời hợt, không thu được kết quả gì...

+ Nhấn mạnh và giúp người đọc hiểu rõ hiệu quả của phương pháp đọc kĩ, không đọc qua loa.
	0.5

0.25

0.25

	
	2

(2,0đ)
	Yêu cầu:

* Viết đoạn văn nghị luận xã hội hoàn chỉnh khoảng 2/3 trang  giấy thi.
* Nội dung: trình bày suy nghĩ của em về tầm quan trọng của việc đọc sách.

* Đoạn văn thể hiện được các ý sau:
- Ý nghĩa/tầm quan trọng của việc đọc sách: Bồi dưỡng tri thức, tâm hồn, giải trí,…)

- Giải pháp/ cách rèn luyện của bản thân (liên hệ)
     + Nâng cao ý thức và tạo cho mình thói quen đọc sách

     + Có phương pháp đọc sách hợp lí

     + Vận dụng tri thức từ sách vào cuộc sống…

….
	0.5

1,5


	 III
	1

(0,5đ)
	-H/s chép chính xác khổ thơ cuối (sai 02 lỗi trừ 0,25đ)
	0,5

	
	2

(0,5đ)
	-Trong khổ thơ trên, tác giả sử dụng một loạt các từ định lượng: Bao nhiêu, vơi, bớt
	0,5

	
	3

(3,5đ)
	*Yêu cầu về hình thức:

- Đoạn văn trình bày theo phép lập luận diễn dịch.

- Đủ số câu: 10 câu

- Sử dụng yêu cầu Tiếng Việt: TP cảm thán, phép nối (Gạch chân, chỉ rõ).

*Yêu cầu về nội dung:

- Sử dụng cặp từ chỉ lượng: Vẫn còn… bao nhiêu

- Hình ảnh sử dụng trong hai câu thơ cuối với hình ảnh mang  nghĩa thực và mang ý nghĩa ẩn dụ : Nắng, mưa, sấm, tượng trưng cho những tác động của ngoại cảnh, của cuộc đời. Hàng cây đứng tuổi là hình ảnh con người trải qua thăng trầm của cuộc đời, là hình ảnh của đất nước trải qua những thăng trầm trong lịch sử sẽ vững vàng, mạnh mẽ hơn trước những khó khăn, biến cố…
	1,5

2,0



